
Thị trấn 
Trà Lĩnh

Thị trấn 
Trùng 
Khánh

Xã Cao 
Chương

Xã Cao 
Thăng Xã Chí Viễn Xã Đàm 

Thuỷ
Xã Đình 

Phong
Xã Đoài 
Dương

Xã Đức 
Hồng

Xã Khâm 
Thành

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(7)+(8)+...+37) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

I LOẠI ĐẤT
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 68.799,00 68.800,30 1.490,33 1.381,15 2.851,64 2.905,71 4.380,85 4.559,33 3.367,04 5.303,08 3.600,70 4.439,51

1 Đất nông nghiệp NNP 62.756,00 -385,23 62.370,77 1.022,06 924,42 2.573,75 2.734,02 4.050,35 4.034,24 2.770,81 4.867,25 3.300,27 4.022,37
Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.712,00 0,00 6.712,00 172,85 151,32 313,54 306,41 576,32 365,55 342,26 609,89 514,75 312,75
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa LUC
Đất trồng lúa còn lại LUK 6.712,00 6.712,00 172,85 148,52 313,54 306,41 576,32 365,55 342,26 609,89 514,75 312,75
Đất trồng lúa nương LUN

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 4.234,16 4.234,16 53,28 118,43 145,55 198,32 142,98 271,97 398,07 294,48 347,66 182,28
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.873,00 0,00 1.873,00 10,75 123,041 33,12 19,15 167,15 93,85 69,89 175,09 43,51 113,40
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 31.503,00 0,00 31.503,01 245,60 221,808 941,16 1.568,46 1.934,00 2.511,15 973,70 3.345,62 2.124,11 493,35
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 6.673,00 0,00 6.673,00 567,97 2.276,99
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 11.037,00 0,00 11.037,00 537,84 311,076 1.137,83 639,71 1.224,51 223,21 978,58 372,89 266,55 640,03

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 4.344,00 0,00 4.344,00 244,83 151,10 629,51 454,43 263,35 78,29 270,76 162,54 101,09 23,78
1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS 56,43 56,43 1,75 1,543 2,55 1,97 5,40 0,55 8,31 2,88 3,70 3,57
1.8 Đất làm muối LMU
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 282,16 282,16 66,40
2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.942,00 386,53 6.328,53 459,52 454,59 273,62 165,94 324,96 521,28 590,74 430,56 299,30 415,83

Trong đó:
2.1 Đất quốc phòng CQP 392,00 0,00 392,00 59,00 36,30 28,26 9,49 7,61 31,32 1,42 0,51 0,15 104,65
2.2 Đất an ninh CAN 6,00 0,00 6,00 0,10 2,52 1,09 0,15 0,15 0,10 0,10 0,15 0,15 0,13
2.3 Đất khu công nghiệp SKK
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 25,00 25,00 10,00 15,00
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 239,00 51,52 290,52 110,65 3,92 0,09 7,76 24,49 129,09 0,15 0,26 0,88
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 91,00 91,00 0,25 6,83 0,54 6,15 0,77 11,96 6,10 1,80 1,38
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 379,00 192,54 571,54 0,96 2,50 41,82 50,08 28,31 7,50 62,04
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 148,64 148,64 14,33 14,30 5,14 4,36 0,40 50,02 5,30 0,75 14,28

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã DHT 2.589,00 152,11 2.741,11 138,99 192,82 157,29 105,27 134,20 172,34 191,54 238,36 190,11 170,92

Trong đó:
- Đất giao thông DGT 2.225,00 0,00 2.225,00 113,43 133,13 120,10 95,14 108,76 136,88 155,34 182,19 169,63 119,28
- Đất thủy lợi DTL 161,00 0,00 161,00 6,79 11,12 3,39 6,54 11,30 1,14 9,98 8,45 4,62 14,25
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 7,00 0,00 7,00 0,17 5,26 0,03 1,02 0,12 0,01
- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 10,00 0,00 10,00 0,66 1,24 1,27 0,23 0,24 1,70 0,16 0,11 1,85 0,28
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 57,00 0,00 57,00 6,27 8,16 3,28 1,34 3,15 2,97 3,91 3,77 1,50 1,05
- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 29,00 0,00 29,00 1,20 3,08 0,42 0,65 0,25 2,15 13,17 0,15 0,29 0,60
- Đất công trình năng lượng DNL 55,00 0,00 55,00 0,31 2,56 0,01 4,26 11,33 0,01 36,30 0,04 0,02
- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 3,00 0,00 3,00 0,07 1,56 0,01 0,01 0,09 0,24 0,10 0,09 0,15 0,02
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 30,00 30,00 0,21 2,81 20,97 0,50 3,80
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 17,00 0,00 17,00 2,24 8,09 1,00 0,10 0,26 0,20 0,10 0,63 1,00
- Đất cơ sở tôn giáo TON 4,00 0,41 4,41 4,41

Phân theo đơn vị hành chính

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG XÃ, THỊ TRẤN CỦA HUYỆN TRÙNG KHÁNH
Biểu 03/CH

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Diện tích cấp 
tỉnh phân bổ 

(ha)

Diện tích câp 
huyện xác định, 

xác định bổ 
sung

Tổng diện tích



Thị trấn 
Trà Lĩnh

Thị trấn 
Trùng 
Khánh

Xã Cao 
Chương

Xã Cao 
Thăng Xã Chí Viễn Xã Đàm 

Thuỷ
Xã Đình 

Phong
Xã Đoài 
Dương

Xã Đức 
Hồng

Xã Khâm 
Thành

Phân theo đơn vị hành chính
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích cấp 
tỉnh phân bổ 

(ha)

Diện tích câp 
huyện xác định, 

xác định bổ 
sung

Tổng diện tích

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 100,00 0,00 100,00 5,23 13,26 6,85 1,23 5,48 9,80 4,66 5,73 11,03 3,72

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH
- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 32,00 -0,31 31,69 31,69
- Đất chợ DCH 11,00 0,00 11,00 2,41 2,55 0,41 0,30 0,82

2.10 Đất danh lam, thắng cảnh DDL 24,00 24,00 24,00
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 15,33 15,33 1,68 0,54 0,55 0,60 1,03 0,88 0,85 1,26 1,04 0,74
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 41,48 41,48 4,70 21,30 0,80 11,69
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 622,00 0,00 622,01 34,21 30,62 50,54 53,27 37,29 58,08 57,34 31,32
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 237,00 0,00 237,00 85,60 151,40
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 19,00 0,00 19,00 1,04 8,74 0,18 0,41 0,18 0,20 1,14 0,41 0,54 0,96
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 22,00 0,00 22,00 15,25 2,69 0,43 0,10 0,81
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DGN

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 7,77 7,77 0,07 0,23 0,28 0,17 0,04 0,41 2,65 0,23 0,67 0,18
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 995,20 995,20 17,83 0,74 26,26 16,58 111,79 159,48 113,78 76,35 38,11 28,17
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 78,55 78,55 0,03 12,04 18,33 0,14 0,35 0,35 0,89 0,18
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 0,37 0,37 0,23
3 Đất chưa sử dụng CSD 101,00 0,00 101,00 8,76 2,14 4,27 5,76 5,55 3,82 5,49 5,26 1,13 1,32

II KHU CHỨC NĂNG

1 Đất khu công nghệ cao KCN
2 Đất khu kinh tế KKT 8.134,00 0,00 8.134,00 1.490,33 1.114,43 3.367,04
3 Đất đô thị KDT 3.124,00 -252,52 2.871,48 1.490,33 1.381,15

4
Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa 
nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) KNN

1.499,00 0,00 1.499,00 10,75 123,04 33,12 19,15 167,15 50,85 69,89 100,09 43,51 53,40

5
Khu lâm nghiệp (khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, 
rừng sản xuất) KLN

47.742,00 1.471,01 49.213,01 783,44 532,88 2.078,99 2.208,17 3.158,51 3.302,33 1.952,28 3.718,51 2.390,66 3.410,37

6 Khu du lịch KDL 1.000,00 1.000,00 1.000,00

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT 6.955,00 -282,00 6.673,00 567,97 2.276,99

8
Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp) KPC

25,00 25,00 10,00 15,00

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC 54,00 54,00 9,15 44,85

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 239,00 51,52 290,52 110,65 3,92 0,09 7,76 24,49 129,09 0,15 0,26 0,88

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV 168,57 168,57 119,80 48,77

11 Khu dân cư nông thôn DNT 2.291,00 2.291,00 257,69 47,37 90,98 437,44 96,56 98,75 103,05 100,89

13 Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn KON 705,93 705,93 34,76 30,62 56,69 54,04 49,25 64,18 59,14 32,71



(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(7)+(8)+...+37)

I LOẠI ĐẤT
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 68.799,00 68.800,30

1 Đất nông nghiệp NNP 62.756,00 -385,23 62.370,77
Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.712,00 0,00 6.712,00
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa LUC
Đất trồng lúa còn lại LUK 6.712,00 6.712,00
Đất trồng lúa nương LUN

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 4.234,16 4.234,16
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.873,00 0,00 1.873,00
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 31.503,00 0,00 31.503,01
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 6.673,00 0,00 6.673,00
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 11.037,00 0,00 11.037,00

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 4.344,00 0,00 4.344,00
1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS 56,43 56,43
1.8 Đất làm muối LMU
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 282,16 282,16
2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.942,00 386,53 6.328,53

Trong đó:
2.1 Đất quốc phòng CQP 392,00 0,00 392,00
2.2 Đất an ninh CAN 6,00 0,00 6,00
2.3 Đất khu công nghiệp SKK
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 25,00 25,00
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 239,00 51,52 290,52
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 91,00 91,00
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 379,00 192,54 571,54
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 148,64 148,64

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã DHT 2.589,00 152,11 2.741,11

Trong đó:
- Đất giao thông DGT 2.225,00 0,00 2.225,00
- Đất thủy lợi DTL 161,00 0,00 161,00
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 7,00 0,00 7,00
- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 10,00 0,00 10,00
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 57,00 0,00 57,00
- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 29,00 0,00 29,00
- Đất công trình năng lượng DNL 55,00 0,00 55,00
- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 3,00 0,00 3,00
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 30,00 30,00
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 17,00 0,00 17,00
- Đất cơ sở tôn giáo TON 4,00 0,41 4,41

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG X
Biểu 03/CH

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Diện tích cấp 
tỉnh phân bổ 

(ha)

Diện tích câp 
huyện xác định, 

xác định bổ 
sung

Tổng diện tích Xã Lăng 
Hiếu Xã Ngọc Côn Xã Ngọc Khê Xã Phong 

Châu
Xã Phong 

Nặm
Xã

Quang Hán
Xã Quang 

Trung
Xã Quang 

Vinh
Xã Tri 
Phương

Xã Trung 
Phúc

Xã Xuân 
Nội

(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

3.128,81 2.162,20 3.009,90 2.523,10 2.837,73 4.117,98 2.634,71 5.242,72 2.686,02 3.238,76 2.939,04
2.878,26 1.933,11 2.724,42 2.160,02 2.695,05 3.891,66 2.454,39 5.079,78 2.486,56 2.943,75 2.824,24

433,13 279,99 372,72 298,72 167,05 351,21 250,55 107,72 230,42 377,94 179,73

433,13 279,99 372,72 298,72 167,05 351,21 250,55 107,72 230,42 377,94 179,73

225,74 122,73 362,08 56,66 125,37 81,14 129,47 475,77 133,03 241,71 127,44
17,38 77,39 89,02 82,43 9,82 264,19 232,16 152,75 21,37 38,32 39,26

2.055,31 466,26 428,30 1.294,61 185,40 2.291,37 1.047,38 4.054,95 1.912,53 1.755,61 1.652,34
982,04 642,50 2.203,51

142,12 799,74 420,51 899,45 793,37 108,45 187,63 528,84 824,67
10,24 161,16 248,30 381,29 532,07 4,54 101,46 103,71 421,53
0,96 4,71 3,81 1,20 3,91 4,30 1,46 0,15 1,58 1,35 0,81

3,62 26,25 5,89 180,00
244,64 215,28 281,63 362,16 135,50 221,90 173,69 157,93 193,20 293,55 112,73

0,61 7,12 1,07 0,10 2,51 54,83 0,35 11,20 0,36 33,52 1,64
0,10 0,12 0,11 0,13 0,14 0,10 0,10 0,15 0,15 0,12 0,15

0,59 5,05 1,60 0,55 2,35 0,14 2,87 0,08
38,86 4,08 0,05 0,20 0,42 11,60
2,99 16,66 200,18 5,00 11,58 32,80 15,00 49,13 44,99

15,29 0,03 1,07 8,63 0,92 3,47 5,57 0,56 4,20

129,68 93,05 123,82 76,00 53,72 90,28 97,61 99,22 88,12 131,38 66,40

109,73 76,46 114,03 69,24 42,00 78,73 76,71 85,57 67,57 112,41 58,69
6,36 6,02 3,05 1,73 7,61 6,48 10,69 9,44 16,62 13,22 2,22
0,03 0,20 0,02 0,02 0,09 0,01 0,01 0,00
0,31 0,42 0,35 0,13 0,19 0,18 0,26 0,14 0,10 0,08 0,08
2,90 2,39 2,09 1,98 1,34 2,47 3,54 2,35 0,99 0,66 0,89
0,76 1,23 0,83 1,00 0,35 0,45 0,55 0,50 0,70 0,47 0,20
0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,04
0,01 0,31 0,08 0,01 0,04 0,03 0,03 0,08 0,02 0,03 0,01

0,54 1,17
0,53 0,20 0,20 0,20 0,20 0,63 0,08 0,30 0,10 0,94

Phân theo đơn vị hành chính



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Diện tích cấp 
tỉnh phân bổ 

(ha)

Diện tích câp 
huyện xác định, 

xác định bổ 
sung

Tổng diện tích

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 100,00 0,00 100,00

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH
- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 32,00 -0,31 31,69
- Đất chợ DCH 11,00 0,00 11,00

2.10 Đất danh lam, thắng cảnh DDL 24,00 24,00
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 15,33 15,33
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 41,48 41,48
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 622,00 0,00 622,01
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 237,00 0,00 237,00
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 19,00 0,00 19,00
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 22,00 0,00 22,00
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DGN

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 7,77 7,77
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 995,20 995,20
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 78,55 78,55
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 0,37 0,37
3 Đất chưa sử dụng CSD 101,00 0,00 101,00

II KHU CHỨC NĂNG

1 Đất khu công nghệ cao KCN
2 Đất khu kinh tế KKT 8.134,00 0,00 8.134,00
3 Đất đô thị KDT 3.124,00 -252,52 2.871,48

4
Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa 
nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) KNN

1.499,00 0,00 1.499,00

5
Khu lâm nghiệp (khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, 
rừng sản xuất) KLN

47.742,00 1.471,01 49.213,01

6 Khu du lịch KDL 1.000,00 1.000,00

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT 6.955,00 -282,00 6.673,00

8
Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp) KPC

25,00 25,00

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC 54,00 54,00

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 239,00 51,52 290,52

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV 168,57 168,57

11 Khu dân cư nông thôn DNT 2.291,00 2.291,00

13 Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn KON 705,93 705,93

Xã Lăng 
Hiếu Xã Ngọc Côn Xã Ngọc Khê Xã Phong 

Châu
Xã Phong 

Nặm
Xã

Quang Hán
Xã Quang 

Trung
Xã Quang 

Vinh
Xã Tri 
Phương

Xã Trung 
Phúc

Xã Xuân 
Nội

Phân theo đơn vị hành chính

7,21 5,11 2,61 1,48 2,00 1,72 3,13 0,51 1,52 4,38 3,33

2,34 0,37 0,20 0,80 0,50 0,30

0,86 0,42 0,95 0,42 0,26 0,75 0,43 0,66 0,42 0,69 0,31

2,69 0,30
29,58 27,78 30,10 22,33 15,91 36,07 15,07 27,78 15,66 33,01 16,06

0,90 0,92 0,35 0,34 0,29 0,48 0,22 0,85 0,30 0,37 0,20

2,65 0,07

0,27 0,04 0,07 0,50 0,04 0,27 0,29 0,43 0,05 0,71 0,18

24,34 71,14 105,78 12,49 54,30 21,71 23,94 0,42 31,94 48,21 11,85
0,58 0,05 40,20 2,02 0,01 1,73 1,51 0,14

0,14
5,91 13,81 3,85 0,91 7,18 4,43 6,64 5,01 6,26 1,46 2,07

2.162,20

17,38 77,39 64,02 27,43 9,82 204,19 176,16 152,75 21,37 38,32 39,26

2.197,43 1.448,30 1.870,54 1.715,12 2.388,91 3.190,82 1.840,75 4.163,39 2.100,16 2.284,45 2.477,01

982,04 642,50 2.203,51

0,59 5,05 1,60 0,55 2,35 0,14 2,87 0,08

50,87 42,74 59,97 44,92 26,21 116,07 62,22 245,91 207,09 53,28 148,99

68,44 31,87 30,15 22,33 15,91 36,27 15,07 28,20 15,66 33,01 27,66


